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Số: 162/KH-UBND
Hưng Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2023
KẾ HOẠCH
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2024-2025
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 hợp nhất Thông tư về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2283/TTr-SGDĐT ngày 12/10/2023 và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thành viên UBND tỉnh ngày 30/10/2023;
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên năm học 2024-2025 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức tuyển học sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và trường THPT Chuyên Hưng Yên.
- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cơ sở giáo dục, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh học hết chương trình trung học cơ sở (THCS).
2. Yêu cầu
- Công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tỉnh Hưng Yên đảm bảo thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan; tham khảo phương án tuyển sinh của các địa phương trên cả nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập hồ sơ và xét tuyển.
- Phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn xét tuyển được công bố công khai, kịp thời. Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP
1. Phương thức tuyển sinh:  Thi tuyển
Tổ chức chung 01 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên và lớp 10 trường THPT Chuyên Hưng Yên.
2. Bài thi, hình thức thi, thời gian làm bài
2.1. THPT công lập không chuyên
Thí sinh dự thi làm 03 bài thi:
- Bài thi môn Ngữ văn: thi theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút.
- Bài thi môn Toán: thi theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút.
- Bài thi môn Tiếng Anh: thi theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.
Nội dung thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9.
2.2. THPT Chuyên Hưng Yên: thí sinh dự thi làm 04 bài thi:
- 03 bài thi chung: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (cùng đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên).
- 01 bài thi môn chuyên: thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên môn nào phải dự thi bài thi môn chuyên đó. Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tin học dự thi bài thi môn chuyên là môn Toán. Bài thi môn chuyên thi theo hình thức tự luận; thời gian làm bài 150 phút.
Nội dung thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9.
3. Thời gian tổ chức thi tuyển sinh
Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 6 năm 2024.
Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng lịch thi cụ thể và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
4. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
- Học sinh được tham gia dự tuyển khi có đủ các điều kiện sau:
+ Trong độ tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện hành.
+ Tốt nghiệp THCS tại tỉnh Hưng Yên hoặc có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên nhưng đã tốt nghiệp THCS tại tỉnh khác.
- Riêng học sinh đăng kí dự thi vào trường THPT Chuyên Hưng Yên phải có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm học ở THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.
Những trường hợp khác do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.
5. Địa bàn tuyển sinh; đăng ký dự thi, dự tuyển
- Thí sinh được đăng ký dự thi (đồng thời là dự tuyển) vào 01 trường THPT công lập không chuyên bất kỳ trên địa bàn tỉnh và đăng kí dự thi (đồng thời là dự tuyển) vào trường THPT Chuyên Hưng Yên (nếu có nguyện vọng).
- Địa điểm đăng ký dự thi:
+ Thí sinh chỉ đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên: thực hiện đăng ký dự thi tại trường THCS nơi thí sinh đang học. Thí sinh đã tốt nghiệp THCS các năm học trước đăng ký dự thi tại trường THCS nơi thí sinh đã tốt nghiệp THCS. Thí sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh khác đăng ký dự thi tại trường THCS thuộc địa bàn nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú.
+ Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hưng Yên: thực hiện đăng ký dự thi tại trường THPT Chuyên Hưng Yên.
6. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên
(Chỉ áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên)
6.1. Tuyển thẳng
- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
- Học sinh là người dân tộc ít người;
- Học sinh khuyết tật;
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.
6.2. Chế độ ưu tiên
- Cộng 3,0 điểm cho một trong các đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cộng 2,5 điểm cho một trong các đối tượng được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.
7. Tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi, xét trúng tuyển
7.1. Đề thi, coi thi, chấm thi
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi để thực hiện công tác đề thi, coi thi, chấm thi và các công tác khác. Việc thành lập và hoạt động của Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi vận dụng theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành.
7.2. Xét trúng tuyển
a) Nguyên tắc chung
- Hội đồng tuyển sinh của các trường THPT thực hiện công tác xét trúng tuyển của trường và các công việc liên quan.
- Chỉ xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo quy định về đối tượng, điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế thi; các bài thi đạt mức điểm điều kiện theo quy định (đối với trường THPT công lập không chuyên các bài thi đều đạt trên 1,0 điểm; trường THPT Chuyên Hưng Yên các bài thi đều đạt trên 2,0 điểm tính theo thang điểm 10). Thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hưng Yên phải làm đủ 04 bài thi: Bài thi môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và bài thi môn chuyên. Nếu thí sinh bỏ bài thi môn chuyên sẽ không được dùng kết quả 03 bài thi môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để xét trúng tuyển vào trường THPT công lập không chuyên đã đăng kí.
- Xét trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Hưng Yên trước, sau đó xét trúng tuyển vào trường THPT công lập không chuyên. Thí sinh đã trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Hưng Yên không được xét trúng tuyển vào trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn tỉnh. Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT Chuyên Hưng Yên và dự xét trúng tuyển vào trường THPT không chuyên nếu không đỗ vào trường THPT Chuyên Hưng Yên sẽ được dự xét trúng tuyển vào trường THPT không chuyên theo nguyện vọng đã đăng ký dự tuyển.
- Xét trúng tuyển vào trường THPT công lập không chuyên theo nguyên tắc: xét trúng tuyển xong đợt 1, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp đợt 2 cho đến khi đủ chỉ tiêu.
- Thí sinh chỉ được chính thức công nhận trúng tuyển sau khi Hội đồng tuyển sinh nhà trường xem xét đủ hồ sơ, lập danh sách đề nghị và được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
b) Xét trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Hưng Yên
- Điểm bài thi theo thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.
- Hệ số điểm bài thi: bài thi môn thi chung: bài thi môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh tính hệ số 1; bài thi môn chuyên tính hệ số 2.
- Điểm xét tuyển: là tổng điểm 04 bài thi đã tính hệ số.
- Căn cứ điểm dự xét trúng tuyển của thí sinh, xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh (theo lớp chuyên).
c) Xét trúng tuyển vào trường THPT công lập không chuyên
- Điểm bài thi theo thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.
- Hệ số điểm bài thi: bài thi môn Toán, Ngữ văn tính hệ số 2; bài thi môn Tiếng Anh tính hệ số 1.
- Điểm xét tuyển: là tổng điểm 03 bài thi đã nhân hệ số cộng điểm ưu tiên theo quy định.
- Căn cứ điểm dự xét trúng tuyển của thí sinh, xét từ cao xuống thấp:
+ Xét trúng tuyển đợt 1: căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh nhà trường dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1, đảm bảo tuyển được ít nhất 90% chỉ tiêu của trường, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Xét trúng tuyển đợt 2: chỉ xét trúng tuyển đối với các trường THPT còn chỉ tiêu. Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 được nộp hồ sơ dự xét trúng tuyển đợt 2 vào các trường THPT còn chỉ tiêu trên địa bàn tỉnh. Hội đồng tuyển sinh nhà trường dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 (điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 không thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1), đảm bảo chỉ tiêu được giao của trường, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trường hợp xét đợt 2 chưa đủ chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh nhà trường căn cứ tình hình thực tế, xây dựng phương án xét trúng tuyển bổ sung, trình Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.
Trường THPT Khoái Châu thực hiện xét trúng tuyển riêng theo từng cơ sở căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao.
III. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG THPT NGOÀI CÔNG LẬP
1. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển.
2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông, trong độ tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện hành.
3. Nguyên tắc xét tuyển
Xét tuyển theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hội đồng tuyển sinh của các trường THPT ngoài công lập thực hiện công tác tuyển sinh của từng trường.
Các trường tổ chức cho học sinh đăng ký dự tuyển, tổng hợp danh sách học sinh đăng ký dự tuyển, tổ chức xét tuyển theo quy định, lập danh sách thí sinh trúng tuyển đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với các Cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
- Tham mưu UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 đảm bảo khách quan, công bằng giữa các địa bàn và phù hợp tình hình thực tiễn.
- Ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Hưng Yên năm học 2024-2025 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) và tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngoài công lập tỉnh Hưng Yên.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch tổ chức Kỳ thi đến cán bộ, giáo viên và thí sinh dự thi nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi.
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Kỳ thi tại tỉnh bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng Quy chế.
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các Điểm thi chuẩn bị các điều kiện càn thiết để tổ chức Kỳ thi.
- Thành lập Hội đồng và các Ban của Hội đồng thi; thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường THPT; phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường THPT theo quy định.
- Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi đúng quy định.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT ngoài công lập công bố công khai kế hoạch tuyển sinh của từng trường; chỉ đạo tổ chức tuyển sinh đảm bảo chất lượng, tiến độ và Quy chế thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc chuyển trường của học sinh trung học phổ thông theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các văn bản: Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ- BGDĐT ngày 25/12/2002; Công văn số 2822/BGDĐT-GDTrH ngày 08/6/2023 về việc thực hiện chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.
- Thực hiện công tác báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung sau:
+ Thời gian tổ chức Kỳ thi;
+ Kết quả thực hiện Kế hoạch này và việc phê duyệt kết quả tuyển sinh của các nhà trường theo chỉ tiêu được giao trước ngày 30/8/2024.
- Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả công tác tuyển sinh với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
2. Công an tỉnh
- Chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến Kỳ thi như: Buôn bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, “đường dây” thi thuê, thi hộ, thi kèm; tung tin thất thiệt ảnh hưởng tiêu cực đến Kỳ thi, phá rối an ninh trật tự tại các Điểm thi.
- Trao đổi với ngành Giáo dục các thông tin về nguy cơ mất an ninh an toàn trong Kỳ thi, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến Kỳ thi; tham mưu, phối hợp với ngành Giáo dục và các cơ quan liên quan khắc phục tồn tại, bất cập ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh an toàn Kỳ thi.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp hỗ trợ ngành Giáo dục bảo mật đề thi, bài thi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại các địa điểm diễn ra hoạt động của Kỳ thi.
- Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh sau khi kết thúc Kỳ thi.
3. Sở Y tế
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo y tế trong thời gian diễn ra Kỳ thi; chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc phục vụ cho Kỳ thi.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
- Hướng dẫn các cơ quan báo chí và chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tổ chức thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi; chỉ đạo bưu điện tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông, bưu chính đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi.
- Theo dõi chặt chẽ tình hình thông tin về kỳ thi, nhất là các thông tin trên không gian mạng; phối hợp với Công an tỉnh kịp thời có biện pháp xử lý các thông tin sai lệch về Kỳ thi.
5. Sở Tài chính
Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức kỳ thi; hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đúng quy định.
6. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố bố trí lực lượng tham gia đảm bảo an ninh, an toàn tại các đơn vị đặt địa điểm thi.
7. Công ty Điện lực Hưng Yên
Xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra hệ thống cấp điện, hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho địa điểm in sao đề thi, Điểm thi, điểm chấm thi.
8. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo việc phối hợp đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực tham gia Kỳ thi; xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các Điểm thi.
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huy động lực lượng các nhà trường tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi; triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ thi, các nhiệm vụ liên quan của Kỳ thi.
- Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối các Điểm thi; quản lý chặt chẽ các phương tiện in ấn, máy photocopy.
9. Các sở, ban, ngành có liên quan
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan đơn vị phản ánh kịp thời qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Báo Hưng Yên, Đài PTTH Hưng Yên;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX Ph .
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